
Thời gian làm bài Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Ca tập huấn Điểm số Kết quả

12/4/2021 17:38:35 Võ Thành Vỹ 216381010113 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/22/2021 20:25:17 Phan Hà Phương Nam 2053801011355 Khác
Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 3: 13h00-14h30 24 / 30 Đạt

12/5/2021 7:38:57 Võ Minh Phú 2053801013128 Khác Khoa Luật Hình Sự Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/26/2021 22:14:52
Đặng Nguyễn Hương 

Giang
2152202010019 LE46A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/27/2021 13:59:58 Đinh Thị La Giang 2152202010020 LE46A
Chương trình đào tạo 

đặc biệt
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/25/2021 18:15:32
Nguyễn Mộng Hoàng 

Mai 
2152202010041 LE46A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
Ca 3: 13h00-14h30 26 / 30 Đạt

12/4/2021 17:08:03 Võ Nguyễn Phúc Thuận 2153801011216 TM46B2 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/23/2021 21:15:01 Lê Nguyễn Minh Thư 2153801011222 TM46B2 Khoa Luật Thương mại Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/23/2021 21:33:17 Từ Công Anh Thư 2153801011234 TM46B2 Khoa Luật Thương mại Ca 1: 7h30-9h00 29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(từ ngày 23/11 đến ngày 07/12/2021)



11/26/2021 13:30:05 Trần Công Quỳnh 2153801012189 DS46B1 Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

12/6/2021 11:25:33 Đoàn Linh Duyên 2153801013054 HS46A1 Khoa Luật Hình Sự Tùy chọn 6 30 / 30 Đạt

12/3/2021 20:43:57 Ngô Vũ Phương Vy 2153801014299 CLC46F
Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/27/2021 19:06:47 Lê Thị Phương Liên 2153801015125 CLC46TA
Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 3: 13h00-14h30 27 / 30 Đạt

11/27/2021 14:54:09
Nguyễn Khoa Nhất 

Minh
2153801015146 CLC46F

Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

12/3/2021 20:43:58
Nguyễn Đức Uyên 

Phương
2153801015204 CLC46F

Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

12/4/2021 18:24:09 Nguyễn Mạnh Tuyên 2153801015229 CLC46TA
Chương trình đào tạo 

đặc biệt (CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/5/2021 9:14:25 Võ Nguyễn Thiên An 2163801010002 Văn bằng 2 chính quy Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 23 / 30 Không đạt

12/4/2021 19:42:56 VŨ VIỆT ANH 2163801010005 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:19:19 Huỳnh Ngọc Kim Anh 2163801010006 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 20 / 30 Không đạt

12/5/2021 11:15:07 Trần Hữu Chinh 2163801010012 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/4/2021 18:19:11 Phan Quốc Duy 2163801010016 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt



12/4/2021 20:29:07 Dương thị mỹ duyên 2163801010017 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 17 / 30 Không đạt

12/5/2021 11:55:23 PHẠM MỸ DUYÊN 2163801010018 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/4/2021 17:32:35 Đinh Thị Khánh Dương 2163801010019 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 22:22:24
Nguyễn Thuỵ Thuỳ 

Dương
2163801010020 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/4/2021 19:09:48
TRẦN THỊ THÙY 

DƯƠNG
2163801010021 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 20 / 30 Không đạt

12/4/2021 17:43:21
NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG
2163801010027 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/4/2021 17:49:15 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 2163801010029 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 9:11:20 Lê Minh Hoàng 2163801010031 Văn bằng 2 chính quy Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 22 / 30 Không đạt

12/5/2021 11:41:19
TRẦN THỊ LIÊN 

HƯƠNG
2163801010032 Văn bằng 2 chính quy

Chương trình đào tạo 

đặc biệt
Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

12/5/2021 15:57:06 Huỳnh Thị Kim Khánh 2163801010036 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 0:56:39 Lê Hóa Khoa 2163801010039 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt



12/4/2021 18:24:25 Nguyễn Thị Phương Lan 2163801010040 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 15:26:26
NGUYỄN THĂNG 

LONG
2163801010041 Văn bằng 2 chính quy

Chương trình đào tạo 

đặc biệt
Tùy chọn 6 26 / 30 Đạt

12/4/2021 17:34:28
Đặng Kiều Phương 

Ngân
2163801010046 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/4/2021 17:47:09 Hoàng Ngân 2163801010047 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/4/2021 17:14:24 Tăng thị thu ngân 2163801010049 Khác Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 8:43:44 Ngô Thị Thanh Nhi 2163801010052 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 14:20:59 Lê Thị Huỳnh Như 2163801010053 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

12/5/2021 11:22:04 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2163801010054 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

12/5/2021 11:33:58 Đỗ Hoàng Nhựt 2163801010055 Văn bằng 2 chính quy Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 22 / 30 Không đạt

12/4/2021 19:46:23 Trần Kim Oanh 2163801010056 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 21 / 30 Không đạt

12/5/2021 11:31:36 Nguyễn Nam Phát 2163801010057 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 20 / 30 Không đạt

12/5/2021 20:53:43 Lê Công Phước 2163801010059 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 13 / 30 Không đạt

12/4/2021 18:54:40 Giang Ánh Phương 2163801010061 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt



12/5/2021 11:43:07
Mai Nguyễn Hồng 

Phương
2163801010062 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:33:15 luong ngoc phuong 2163801010065 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:31:14 Trần Thị Hồng Phượng 2163801010066 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/5/2021 11:36:45 Lê Đức Nhật Quang 2163801010067 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:42:34
NGUYỄN LÊ 

NGUYỆT QUÊ
2163801010070 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/4/2021 23:51:24 Trương Thị Như Quỳnh 2163801010075 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 21 / 30 Không đạt

12/4/2021 17:25:17 Huỳnh Minh Sáng 2163801010076 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/5/2021 8:18:50 Nguyễn Viết Sinh 2163801010077 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

12/4/2021 17:44:42 Nguyễn Văn Tân 2163801010079 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

12/4/2021 17:25:21 Chung Thành Tiến 2163801010080 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

12/4/2021 19:30:13 Nguyễn căn tuấn 2163801010084 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 22 / 30 Không đạt

12/4/2021 17:20:50 Nguyễn Văn Tuấn 2163801010084 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt



12/4/2021 17:36:09 Trần Anh Tuấn 2163801010085 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

12/5/2021 15:31:03 Mai Cao Tuệ 2163801010088 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:44:10 Lâm Ngọc Thảo 2163801010090 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:43:23 Nguyễn Trọng Thể 2163801010094 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/5/2021 9:54:01 Phạm Khắc Thiện 2163801010095 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/4/2021 17:29:01
Phạm Nguyễn Phước 

Thiện
2163801010096 Văn bằng 2 chính quy

Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

12/5/2021 13:55:09
TRẦN THỊ THANH 

THỦY
2163801010099 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

12/4/2021 18:51:57
Nguyễn Hồng Thanh 

Thúy
2163801010100 Văn bằng 2 chính quy Khác Tùy chọn 6 27 / 30 Đạt

12/5/2021 16:49:18 Bùi Thị Hoài Thương 2163801010101 Văn bằng 2 chính quy
Khoa Luật Hành chính 

- Nhà nước
Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

12/4/2021 22:02:19 VŨ ĐỨC TRÍ 2163801010102 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

12/4/2021 17:26:29 Lê Phương Trung 2163801010106 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

12/4/2021 17:33:07
NGUYỄN THẾ 

TRUNG
2163801010107 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt



12/4/2021 17:56:13
Huỳnh Mai Phương 

Uyên
2163801010108 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

12/4/2021 17:41:27
Nguyễn Trần Xuân 

Uyên
2163801010109 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/5/2021 17:42:09 Võ Vi Vân 2163801010111 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 21 / 30 Không đạt

12/4/2021 17:37:56
NGUYỄN NGỌC 

TRỊNH
21063801010104 Văn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

12/5/2021 8:01:05 Trầng Huân Kim2163801010034@email.hcmulaw.edu.vnVăn bằng 2 chính quy Khác Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt


